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1. Vài nét về các máy tính điện cơ và kiến trúc Von Neumann
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 +Máy tính đầu tiên của loài người là máy tính cơ học.

+ Máy tính cơ học được trang bị động cơ điện.

+Nguyên lí Von Neumann đặt nền móng cho sự phát triển của máy tính

điện tử. Sự ra đời của máy tính điện tử sẽ kết thúc quá trình phát triển của

máy tính cơ học..
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Đọc thông tin mục 2 SGK và nêu thông tin của máy tính qua từng thế hệ:

Thế hệ thứ nhất

Thế hệ thứ hai

Thế hệ thứ ba

Thế hệ thứ tư

Thế hệ thứ năm

(1) Khoảng thời gian xuất hiện

(2) Đặc điểm (Công nghệ, kích thước, tiêu

thụ điện, hiệu quả).

(3) Nêu tên máy tính đại diện của mỗi thế hệ

2. Các thế hệ máy tính
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√  Công nghệ: Ống chân không, van nhiệt điện

√  Đầu vào: Thẻ đục lỗ và băng giấy.

√ Kích thước: Lớn.

√ Tiêu thụ nhiều điện và tỏa ra nhiều nhiệt.

√ Hiệu quả: Không đảm bảo kết quả luôn đáng tin cậy.

2. Các thế hệ máy tính

ENIAC 1945

Thế hệ thứ nhất

(1945-1955)

Thế hệ thứ hai

(1955-1965)

IBM 1620

√  Công nghệ: Bóng bán dẫn và lõi từ

√ Kích thước: Nhỏ gọn

√ Tiêu thụ ít điện năng hơn và tỏa ra ít nhiệt hơn.

√ Hiệu quả: Tính toán đáng tin cậy và nhanh hơn

Thế hệ thứ ba

(1965-1974)

√ Công nghệ: Mạch tích hợp IC

√ Kích thước: Nhỏ hơn

√ Tiêu thụ ít điện năng hơn và tỏa ra ít nhiệt hơn.

√ Hiệu quả: Tính toán nhanh hơn, chi phí bảo trì ít hơn

Năm 1971: Máy tính cá nhân ra đời.

Thế hệ thứ tư

(1974-1989)

√ Công nghệ: Mạch tích hợp quy mô rất lớn.

√ Kích thước: Rất nhỏ, có thể di động.

√ Tiêu thụ ít điện năng hơn và tỏa ra ít nhiệt hơn.

√ Hiệu quả: Chạy nhanh và đáng tin cậy

Đánh dấu sự xuất hiện của máy tính có thể xách tay được

√ Công nghệ: Mạch tích hợp quy mô siêu lớn.

√ Khả năng xử lí song song của phần cứng và phần mềm trí

tuệ nhân tạo (AI).

Sự xuất hiện của điện thoại IBM Simon (1992) và điện

thoại iPhone của hãng Apple (2007)

Thế hệ thứ năm

(1990 đến nay)


